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    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN  

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1/2020 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính / Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội ; Vũ Thị Hồng Vân chủ biên ; Nguyễn Thị Thế, Trần 

Đình Khánh. - Hà Nội :  Tư pháp,  2019. - 251 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ 

án hành chính. Phân tích một số kĩ năng trong việc kiểm sát việc giải quyết vụ 

án hành chính, gồm: kĩ năng kiểm sát việc xử lí đơn khởi kiện, chuẩn bị xét xử; 

kĩ năng nghiên cứu hồ sơ, lập hồ sơ kiểm sát vụ án hành chính và soạn thảo văn 

bản tố tụng của Viện Kiểm sát nhân dân; kĩ năng kiểm sát xét xử vụ án hành 

chính theo thủ tục sơ thẩm; kĩ năng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính 

theo thủ tục phúc thẩm, thủ tục rút gọn và thủ tục xét lại bản án, quyết định đã 

có hiệu lực pháp luật. 

Từ khóa: Việt Nam; Giáo trình; Luật Tố tụng hành chính; Vụ án hành chính; 

Kiểm sát. 

Địa chỉ tài liệu (10): DSVGT 008512-21. 

2. Giáo trình Kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự và việc khác theo quy 

định của pháp luật / Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; Vũ Thị Hồng Vân 

chủ biên ; Đàm Thị Diễm Hạnh ... [et al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2019. - 363 

tr.;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về công tác kiểm sát giải quyết các vụ 

việc dân sự và việc khác theo qui định của pháp luật. Phân tích các kĩ năng trong 

việc kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, bao gồm: kĩ năng kiểm sát việc xử lí 

đơn khởi kiện và chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự; nghiên cứu hồ sơ, lập hồ 

sơ kiểm sát vụ việc dân sự và soạn thảo các văn bản tố tụng của Viện Kiểm sát; 
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kiểm sát bản án, quyết định dân sự của Tòa án; kiểm sát giải quyết vụ việc dân 

sự theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm;…. 

Từ khóa: Việt Nam; Giáo trình; Vụ việc dân sự; Luật Tố tụng dân sự; Kiểm sát. 

Địa chỉ tài liệu (10): DSVGT 008502-11. 

3. Giáo trình Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự / 

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; Mai Đắc Biên chủ biên ; Biên soạn: Đinh 

Hoàng Quang, Nguyễn Thị Lan Anh. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  

2018. - 270 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm 

giam và thi hành án hình sự, gồm: một số vấn đề chung; kiểm sát việc tạm giữ, tạm 

giam, thi hành án phạt tù, đặc xá, thi hành án tử hình, thi hành án treo, án phạt cải 

tạo không giam giữ, cảnh cáo, trục xuất, thi hành các hình phạt bổ sung. 

Từ khóa: Việt Nam; Tạm giam; Tạm giữ; Giáo trình; Luật Tố tụng hình sự; Thi 

hành án hình sự. 

Địa chỉ tài liệu (10): DSVGT 008472-81. 

4. Giáo trình Kỹ thuật hình sự / Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; Chủ 

biên: Nguyễn Đức Hạnh, Hà Lương Tín ; Nguyễn Xuân Hưởng ... [et al.]. - 

Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2019. - 312 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về kĩ thuật hình sự, gồm: những vấn 

đề chung; hệ thống tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực 

lượng kĩ thuật hình sự; phương tiện kĩ thuật hình sự; lí luận truy nguyên hình sự; 

chụp ảnh, quay phim hình sự; dấu vết hình sự; khám nghiệm hiện trường có 

người chết. 

Từ khóa: Giáo trình; Điều tra hình sự; Kĩ thuật hình sự; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu (10): DSVGT 008492-501. 

5. Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh ; Nguyễn Cảnh Hợp chủ biên ; Dương Hoán ... [et 

al.]. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2019. - 739 tr. ;  21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Tố tụng hành 

chính Việt Nam, gồm: khái quát về ngành Luật Tố tụng hành chính Việt Nam; 

các nguyên tắc của tố tụng hành chính Việt Nam; thẩm quyền giải quyết khiếu 

kiện hành chính của Tòa án nhân dân; chủ thể tiến hành và tham gia tố tụng; 

chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hành chính; khởi kiện và thụ lí vụ án 

hành chính; thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm;…. 

Từ khóa: Việt Nam; Giáo trình; Luật Tố tụng hành chính. 

Địa chỉ tài liệu (10): DSVGT 008462-71. 

6. Giáo trình Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự / 

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; Chủ biên: Mai Đắc Biên, Bùi Thị Hạnh ; 

Vũ Thị Hồng Vân ... [et al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2019. - 318 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về thực hành quyền công tố và kiểm 

sát xét xử vụ án hình sự, gồm: những vấn đề chung; kĩ năng thực hành quyền 

công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự; kĩ năng xây dựng bản luận tội; kĩ năng thực hành quyền 

công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa sơ thẩm hình sự; kĩ năng thực hành 

quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật sau khi kết thúc phiên tòa sơ 

thẩm hình sự; kĩ năng xây dựng kiến nghị và kháng nghị phúc thẩm, giám đốc 

thẩm, tái thẩm;…. 

Từ khóa: Việt Nam; Vụ án hình sự; Giáo trình; Luật Tố tụng hình sự; Quyền 

công tố; Kiểm sát xét xử. 

Địa chỉ tài liệu (10): DSVGT 008482-91. 

7. Giáo trình Thuế / Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa 

Tài chính - Ngân hàng ; Phan Hiển Minh chủ biên ; Nguyễn Minh Thơ, 

Nguyễn Lê Tiểu Tiên, Nguyễn Quốc Việt. - Hà Nội :  Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,  2019. - 478 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế, gồm: tổng 

quan về thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu; thuế 

tiêu thụ đặc biệt; thuế bảo vệ môi trường; thuế giá trị gia tăng; thuế sử dụng đất 
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sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp; thuế tài nguyên; phí và lệ phí; Hiệp định 

tránh đánh thuế hai lần. 

Từ khóa: Việt Nam; Giáo trình; Luật Thuế. 

Địa chỉ tài liệu (10): DSVGT 008522-31. 

 

B. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

1. Bảo hộ quyền liên quan theo quy định của Hiệp định Đối tác Toàn diện 

và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và những vấn đề đặt ra cho 

Việt Nam / Hoàng Thu Thuý ; TS. Nguyễn Thái Mai hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 66 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về quyền liên quan, Hiệp định Đối tác Toàn diện 

và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); các nội dung pháp lí cơ bản về 

bảo hộ quyền liên quan trong CPTPP. Phân tích thực trạng và vấn đề đặt ra cho 

Việt Nam về bảo hộ quyền liên quan theo CPTPP; từ đó đưa ra kiến nghị, giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực thực thi bảo hộ quyền liên 

quan tại Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư pháp quốc tế; Sở hữu trí tuệ; Bảo hộ; Quyền liên quan. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010089-90. 

2. Các biện pháp khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - 

Pháp luật và thực tiễn áp dụng / Trần Kiều Linh ; TS. Trần Minh Ngọc 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 79 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận chung về các biện pháp khuyến khích 

và bảo hộ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp 

luật về khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài; từ đó đưa ra một số giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư pháp quốc tế; Khuyến khích đầu tư; Đầu tư nước ngoài; 

Bảo hộ đầu tư. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010091-2. 
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3. Các hình phạt chính nhẹ hơn hình phạt tù trong Bộ luật Hình sự Việt 

Nam năm 2015 / Vũ Thị Thuý Quỳnh ; PGS. TS. Dương Tuyết Miên hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2019. - 60 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các hình phạt 

chính nhẹ hơn hình phạt tù. Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng các hình phạt 

chính nhẹ hơn hình phạt tù; từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả thực thi các hình phạt này trong thực tiễn. 

Từ khóa: Luật Hình sự; Hình phạt; Hình phạt chính; Bộ luật Hình sự 2015; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010437-8. 

4. Các nghĩa vụ về lao động theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và vấn đề thực hiện của Việt Nam / Đỗ 

Ngọc Anh ; TS. Hoàng Ly Anh hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 78 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương và vấn đề lao động trong Hiệp định. Phân tích các nghĩa vụ về 

lao động của Việt Nam theo Hiệp định và việc thực hiện cam kết về lao động trong 

khuôn khổ Hiệp định; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống 

pháp luật về lao động theo các nội dung đã cam kết trong Hiệp định CPTPP. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Quốc tế; CPTPP; Nghĩa vụ lao động. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010103-4. 

5. Các tội xâm phạm tình dục người dưới 16 tuổi trong Bộ luật Hình sự 

năm 2015 / Hoàng Thuỳ Linh ; PGS. TS. Dương Tuyết Miên hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2019. - 69 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 

về các tội xâm phạm tình dục người dưới 16 tuổi. Phân tích đường lối xử lí các tội 

xâm phạm tình dục người dưới 16 tuổi và một số vướng mắc trong quá trình áp 

dụng; từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về các tội phạm này. 

Từ khóa: Luật Hình sự; Tội xâm phạm tình dục; Xâm hại tình dục trẻ em; Bộ 

luật Hình sự 2015; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010413-4. 
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6. Chế định miễn trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 2015 / 

Hoàng Thị Phương Trang ; TS. Trần Văn Dũng hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. 

- 61 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về miễn trách nhiệm hình sự. Phân tích 

các qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về miễn trách nhiệm hình sự và đánh 

giá thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thực thi 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Trách nhiệm hình sự; Miễn trách nhiệm hình 

sự; Bộ Luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010383-4. 

7. Chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo Bộ luật Hình sự năm 

2015 / Lư Thu Hương ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 

66 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về chế định tha tù trước thời hạn có 

điều kiện. Phân tích qui định về tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Bộ luật 

Hình sự năm 2015 và thực tiễn áp dụng ở tỉnh Quảng Ninh; từ đó đưa ra kiến 

nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Hình phạt tù; Quảng Ninh; Tha tù trước thời 

hạn; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010399-400. 

8. Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế bằng trọng tài ICSID và kinh 

nghiệm cho Việt Nam / Trần Ngọc Thuý ; TS. Vũ Thị Phương Lan hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2019. - 76 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về tranh chấp đầu tư quốc tế. Phân tích 

một số vấn đề pháp lí về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại trọng tài ICSID 

và thực trạng pháp luật về khởi kiện, xử lí tranh chấp đầu tư quốc tế ở Việt Nam. 

Đề xuất biện pháp phòng ngừa tranh chấp và rút ra bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. 
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Từ khóa: Việt Nam; Tư pháp quốc tế; Đầu tư quốc tế; Giải quyết tranh chấp; 

Trọng tài quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010097-8. 

9. Hình phạt cải tạo không giam giữ theo quy định của Bộ luật Hình sự 

2015 / Phạm Ngọc Toàn ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 76 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và qui định của pháp luật hình sự Việt 

Nam về hình phạt cải tạo không giam giữ. Phân tích thực tiễn áp dụng qui định 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 về hình phạt cải tạo không giam giữ ở tỉnh Lào 

Cai, từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 

thi pháp luật về loại hình phạt này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Cải tạo không giam giữ; Bộ luật Hình sự 

2015; Hình phạt. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010379-80. 

10. Hình phạt tử hình theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 / Dương 

Việt Dũng ; PGS. TS. Trần Văn Độ hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 65 tr. :  

minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về hình phạt tử hình. Phân tích qui 

định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về hình phạt tử hình và thực tiễn áp dụng; từ 

đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt này ở 

Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Hình phạt; Hình phạt tử hình; Bộ luật Hình 

sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010421-2. 

11. Hoạt động chất vấn của các Đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội - 

thực trạng và giải pháp / Đỗ Vân Anh ; PGS. TS. Vũ Công Giao hướng dẫn. 

- Hà Nội,  2019. - 73 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận, pháp lí về hoạt động chất vấn của Đại 

biểu Quốc hội tại kì họp Quốc hội. Phân tích thực trạng hoạt động chất vấn và 
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đánh giá kết quả hoạt động chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại kì họp Quốc hội 

khóa XIII và Quốc hội khóa XIV; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hiến pháp; Đại biểu Quốc hội; Chất vấn; Kì họp Quốc hội. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010339-40. 

12. Hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật Cộng hòa 

dân chủ nhân dân Lào - Thực trạng và giải pháp / Sanathit Savankeuth ; 

GS. TS. Thái Vĩnh Thắng hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 84 tr. :  minh họa ;  

28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp lí về hoạt động của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh ở Lào. Phân tích thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh ở Lào; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở nước này. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp; Lào; Hội đồng nhân dân; Cấp tỉnh. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010335-6. 

13. Phân biệt tội giết người với một số tội khác cố ý xâm phạm tính mạng, 

sức khoẻ trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Vì Thị Phương Thảo ; GS. TS. 

Nguyễn Ngọc Hoà hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 63 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các dấu hiệu pháp lí của tội giết người và phân biệt tội này 

với một số tội khác cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của con người. Phân 

tích, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về tội giết người và một số tội khác cố 

ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của con người. Đưa ra kiến nghị trong định tội 

và áp dụng dấu hiệu định khung hình phạt tăng nặng tội ở các loại tội phạm này. 

Từ khóa: Luật Hình sự; Tội cố ý gây thương tích; Tội giết người; Tội cố ý xâm 

phạm tính mạng con người; Việt Nam; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010415-6. 

14. Pháp luật quốc tế về người không quốc tịch và thực tiễn ở Việt Nam / 

Đào Quý Lộc ; TS. Chu Mạnh Hùng hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 75 tr. :  

minh hoạ ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày tổng quan về người không quốc tịch. Phân tích qui định của 

pháp luật quốc tế, khu vực về người không quốc tịch và thực tiễn xây dựng, thi 

hành pháp luật về người không quốc tịch ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật và tăng cường thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Quốc tế; Quốc tịch; Người không quốc tịch. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010569-70. 

15. Pháp luật và thực tiễn bảo hộ người lao động Việt Nam ở nước ngoài / 

Dương Mai Anh ; TS. Hoàng Ly Anh hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 76 tr. :  

minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về bảo hộ người lao động 

ở nước ngoài. Phân tích qui định pháp luật về bảo hộ người lao động Việt Nam 

ở nước ngoài và thực tiễn áp dụng; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện 

pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Quốc tế; Bảo hộ người lao động; Người lao động ở 

nước ngoài. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010081-2. 

16. Pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng 

biện pháp thay thế (ADR)  - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Trần Thu 

Trang ; TS. Nguyễn Thái Mai hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 84 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp trong thương 

mại quốc tế. Phân tích các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế trong 

thương mại quốc tế và thực trạng áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra quan điểm, 

phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện các phương thức này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Quốc tế; Giải quyết tranh chấp; Tranh chấp thương 

mại quốc tế; Phương thức giải quyết tranh chấp thay thế. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010087-8. 

17. Pháp luật và thực tiễn Việt Nam về vấn đề hỗ trợ và giám sát của Toà 

án đối với trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước 
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ngoài / Nguyễn Thị Thu Hường ; TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 87 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận chung về vấn đề hỗ trợ và giám sát của Toà án 

đối với trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài. 

Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về vấn đề hỗ trợ và giám sát của Toà án 

đối với trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài và 

thực tiễn áp dụng. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư pháp quốc tế; Trọng tài thương mại; Giải quyết tranh 

chấp; Toà án nhân dân; Tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010101-2. 

18. Pháp luật và thực tiễn Việt Nam về vấn đề người nước ngoài nhận trẻ 

em Việt Nam làm con nuôi / Nguyễn Thanh Hương ; TS. Trần Minh Ngọc 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 82 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về quan hệ người nước ngoài nhận trẻ 

em Việt Nam làm con nuôi. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn 

áp dụng pháp luật điều chỉnh quan hệ người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam 

làm con nuôi. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư pháp quốc tế; Nuôi con nuôi; Nuôi con nuôi có yếu tố 

nước ngoài. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010571-2. 

19. Quyền con người, quyền công dân của phụ nữ Lào - thực trạng và giải 

pháp / Viengvilay Thammavichay ; GS. TS. Thái Vĩnh Thắng hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2019. - 83 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về quyền con người, quyền công dân 

của phụ nữ. Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về quyền con 

người, quyền công dân của phụ nữ ở Lào; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 
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Từ khóa: Quyền con người; Luật Hiến pháp; Quyền công dân; Lào; Phụ nữ. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010337-8. 

20. Quyền tiếp cận thông tin trong pháp luật quốc tế và thực tiễn Việt Nam 

/ Nguyễn Tuấn Thắng ; TS. Chu Mạnh Hùng hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 

72 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về quyền tiếp cận thông tin. Nghiên cứu 

hệ thống pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia về quyền tiếp cận thông 

tin. Đánh giá việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, từ đó đề xuất 

một số giải pháp nhằm đảm bảo quyền này tại Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Quốc tế; Quyền tiếp cận thông tin; Quyền con người. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010083-4. 

21. Thực tiễn áp dụng pháp luật giải quyết quan hệ kết hôn giữa công dân 

Việt Nam với người nước ngoài / Nguyễn Thị Vân Anh ; TS. Trần Minh 

Ngọc hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 82 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và pháp luật về kết hôn giữa công dân Việt Nam 

với người nước ngoài. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về kết hôn giữa 

công dân Việt Nam với người nước ngoài hiện nay, từ đó đưa ra giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư pháp quốc tế; Kết hôn; Kết hôn có yếu tố nước ngoài. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010093-4. 

22. Thực tiễn bảo hộ ngư dân Việt Nam trong hoạt động đánh cá trên biển / 

Nguyễn Thị Hạnh ; TS. Nguyễn Thị Kim Ngân hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 

76 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bảo hộ ngư dân trong hoạt động 

đánh cá trên biển. Phân tích qui định pháp luật và thực tiễn áp dụng để bảo hộ 

ngư dân trong hoạt động đánh cá trên biển của một số quốc gia và Việt Nam; từ 

đó đưa ra đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động này 

tại Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Biển; Luật Quốc tế; Đánh cá trên biển; Bảo hộ ngư dân. 
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Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010077-8. 

23. Thực tiễn bảo lưu điều ước quốc tế về quyền con người của Việt Nam / 

Phạm Quỳnh Hoa Thuý ; TS. Nguyễn Thị Kim Ngân hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 81 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bảo lưu điều ước quốc tế về quyền 

con người. Phân tích, đánh giá thực tiễn bảo lưu điều ước quốc tế về quyền con 

người của Việt Nam và một số quốc gia; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả của hoạt động này ở nước ta. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Quốc tế; Điều ước quốc tế; Bảo lưu điều ước quốc tế; 

Quyền con người. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010099-100. 

24. Thực tiễn bảo vệ quyền của nhóm LGBT tại một số quốc gia trên thế 

giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Huỳnh Lê Mỹ Hạnh ; PGS. TS. 

Nông Quốc Bình hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 76 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về nhóm LGBT và quyền của nhóm LGBT. Phân 

tích thực tiễn bảo vệ quyền của nhóm LGBT tại một số quốc gia trên thế giới; 

thực trạng pháp luật về quyền của nhóm LGBT và bảo vệ quyền của nhóm 

LGBT tại Việt Nam hiện nay. Đưa ra phương hướng hoàn thiện pháp luật và 

phương hướng hành động để bảo vệ quyền của nhóm LGBT. 

Từ khóa: Luật Quốc tế; Quyền con người; Người đồng tính; Người chuyển giới; 

Người song tính; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010079-80. 

25. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Toà án Công lý quốc tế - Một số đề 

xuất cho Việt Nam / Trần Trung Thông ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 74 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về Toà án Công lý quốc tế. Phân tích thực tiễn 

thực hiện giải quyết tranh chấp của Toà án Công lý quốc tế và một số lưu ý đối 

với Việt Nam về cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua Toà án Công lý quốc tế. 
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Từ khóa: Việt Nam; Luật Quốc tế; Tranh chấp quốc tế; Giải quyết tranh chấp; 

Toà án Công lý quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010095-6. 

26. Thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Toà án Luật Biển quốc tế (ITLOS) - 

Một số đề xuất cho Việt Nam / Nguyễn Lê Quân ; TS. Nguyễn Toàn Thắng 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 68 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu vấn đề pháp lí về Toà án Luật Biển quốc tế. Phân tích thực 

tiễn giải quyết tranh chấp của Toà án Luật Biển quốc tế và thực tiễn giải quyết 

tranh chấp trên biển của Việt Nam; từ đó rút ra một số vấn đề cần lưu ý khi tham 

gia giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án Luật Biển quốc tế. 

Từ khóa: Luật Biển; Luật Quốc tế; Giải quyết tranh chấp; Toà án Luật Biển 

quốc tế; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010085-6. 

27. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật trong Bộ luật Hình sự năm 

2015 / Nguyễn Quang Hưng ; PGS. TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 75 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội bắt, giữ hoặc 

giam người trái pháp luật. Phân tích thực tiễn áp dụng qui định về tội bắt, giữ 

hoặc giam người trái pháp luật trong Bộ luật Hình sự năm 2015; từ đó đề xuất 

một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp 

luật về tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Tội phạm; Bộ luật Hình sự 2015; Bắt người 

trái pháp luật; Giam người trái pháp luật; Giữ người trái pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010395-6. 

28. Tội cưỡng đoạt tài sản trong Bộ luật Hình sự 2015 / Nguyễn Thị Ánh 

Sao ; PGS. TS. Nguyễn Văn Hương hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 69 tr. :  

minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về tội cưỡng đoạt tài sản. Phân tích, 

đánh giá qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội cưỡng đoạt tài sản và 
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thực tiễn áp dụng; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Tội cưỡng đoạt tài sản; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010391-2. 

29. Tội gây rối trật tự công cộng trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Nguyễn 

Thu Hương ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 69 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về tội gây rối trật tự công cộng trong 

Luật Hình sự Việt Nam. Phân tích qui định pháp luật về tội gây rối trật tự công 

cộng trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và thực tiễn áp dụng; từ đó đề xuất một số 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về loại tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Tội gây rối trật tự công cộng; Bộ luật Hình 

sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010389-90. 

30. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ 

đủ 13 đến dưới 16 tuổi trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 / Chu Văn Thanh ; 

TS. Đào Lệ Thu hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 70 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi 

quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Phân tích dấu hiệu 

pháp lí, hình phạt đối với tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục 

khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra đề 

xuất nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về 

loại tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Trẻ em; Quan hệ tình dục; Bộ luật Hình sự 

2015; Tội giao cấu. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010371-2. 

31. Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Trần 

Anh Duy ; PGS. TS. Nguyễn Văn Hương hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 61 

tr.;  28 cm. 
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Tóm tắt: Phân tích qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội giết hoặc vứt 

bỏ con mới đẻ. Làm rõ một số vướng mắc từ việc áp dụng Bộ luật Hình sự về tội 

giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật về loại tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Tội giết người; Tội giết con mới đẻ; Bộ luật 

Hình sự 2015; Vứt bỏ con mới đẻ. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010403-4. 

32. Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng trong Bộ luật 

Hình sự năm 2015 / Hoàng Thị Minh Thư ; GS. TS. Lê Minh Sơn hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2019. - 59 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội giết người 

do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng 

qui định về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, từ đó đề 

xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đối với loại tội 

phạm này. 

Từ khóa: Luật Hình sự; Phòng vệ chính đáng; Vượt quá giới hạn phòng vệ chính 

đáng; Tội giết người; Bộ luật Hình sự 2015; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010417-8. 

33. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong Bộ 

luật Hình sự năm 2015 / Ma Kiều Diễm ; TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn. 

- Hà Nội,  2019. - 69 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

trong khi thi hành công vụ. Phân tích qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về 

tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thực tiễn áp dụng; 

từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và đảm bảo hiệu quả 

thực thi pháp luật về tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Thi hành công vụ; Bộ luật Hình sự 2015; Tội 

lợi dụng chức vụ. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010387-8. 
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34. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong Bộ luật Hình sự năm 

2015 / Nguyễn Thị Minh Khuê ; TS. Đào Lệ Thu hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 74 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tội xâm phạm quyền sở hữu công 

nghiệp. Phân tích các dấu hiệu pháp lí và hình phạt đối với tội xâm phạm quyền 

sở hữu công nghiệp, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 

về tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Quyền sở hữu công nghiệp; Tội xâm phạm 

quyền sở hữu công nghiệp; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010427-8. 

35. Xây dựng Bộ pháp điển của Việt Nam - Thực trạng và giải pháp / Hà 

Thị Duyên ; TS. Phạm Quý Tỵ hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 73 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu vấn đề lí luận về pháp điển hệ thống qui phạm pháp luật 

của Việt Nam. Phân tích thực trạng Bộ pháp điển và công tác xây dựng Bộ pháp 

điển của Việt Nam hiện nay; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu quả xây dựng Bộ pháp điển ở nước ta. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hành chính; Pháp điển hóa; Bộ pháp điển. 

Địa chỉ tài liệu (2): DSVLA 010365-6. 

 


